
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐĂK HÀ
2. Địa chỉ: 05 Đào Duy Từ, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có) 4

Ghi chú
5

1 LÊ QUÝ PHƯƠNG 000027/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa

bệnh nội khoa và Răng
hàm mặt

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ; Giám đốc; Người chịu
trách nhiệm  chuyên môn kỹ
thuật. Thực hiện khám bệnh,

chữa bệnh tại khoa Khám bệnh -
Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Liên chuyên khoa
(Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi

họng)

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám

răng Phương Hòa:
Từ thứ 2 đến thứ 6
hàng tuần thời gian
từ 11 giờ 00 phút

đến 13 giờ 00 phút;
17 giờ 00 phút đến
20 giờ 00 phút. Thứ
7, chủ nhật và ngày
lễ từ 08 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
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2 ĐÀO PHÚ HÂN 000700/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa.

- Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa

ngoại khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. 3
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ; Phó Giám đốc; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa

Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

3 PHẠM VĂN KHƯƠNG 000150/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa; Thực

hiện KT Siêu âm tổng
quát

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Thứ 2, thứ 3, thứ 5, hàng tuần. 3
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ; Trưởng Phòng Kế hoạch
tổng hợp - Điều dưỡng; Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh tại

khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Liên

chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng)

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám
bệnh Bác sĩ Khương
: Từ thứ 2 đến thứ 6
hàng tuần thời gian
từ 11 giờ 00 phút

đến 13 giờ 00 phút;
17 giờ 00 phút đến
20 giờ 00 phút. Thứ
7, chủ nhật và ngày
lễ từ 08 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.

4 NGUYỄN THỊ TRINH 000298/KT-
GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Thứ 3, thứ 5 hàng tuần. 2 ngày
trong tuần.

Điều dưỡng. Nhân viên Phòng
Kế hoạch tổng hợp - Điều dưỡng;

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về điều dưỡng tại khoa

Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

5 NGUYỄN THỊ HẢO 000450/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Thực hiện các kỹ
thuật PHCN

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Thứ 2, thứ 4, thứ 5 hàng tuần. 3
ngày trong tuần.

Y sĩ.  Nhân viên Phòng Phòng Kế
hoạch tổng hợp - Điều dưỡng;
Thực hiện khám chữa bệnh tại

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi
chức năng

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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6 TRẦN CÔNG PHƯƠNG 000022/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa.

- Thực hiện kỹ thuật
siêu âm tổng quát

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ; Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh -

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Liên chuyên khoa
(Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi

họng)

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám

Bác sĩ Trần Công
Phương: Từ thứ 2

đến thứ 6 hàng tuần
thời gian  từ 11 giờ
00 phút đến 13 giờ
00 phút; 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 00
phút. Thứ 7, chủ

nhật và ngày lễ từ 08
giờ 00 phút đến 20

giờ 00 phút.

7 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 478/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Khám, chữa bệnh
lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Liên chuyên khoa (Răng
hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám
bệnh Bác sĩ Chiến:
Từ thứ 2 đến thứ 6
hàng tuần thời gian
từ 11 giờ 00 phút

đến 13 giờ 00 phút;
17 giờ 00 phút đến
20 giờ 00 phút. Thứ
7, chủ nhật và ngày
lễ từ 08 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
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8 SIU SA NA 000483/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Khám, chữa bệnh
lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Quản lý điều hành Khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức

tích cực và Chống độc - Liên
chuyên khoa (Răng hàm mặt -

Mắt - Tai mũi họng). Thực hiện
khám chữa bệnh tại Khoa Khám

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực
và Chống độc - Liên chuyên khoa
(Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi

họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

9 NGUYỄN ĐẮC TUẤN 000326/KT
-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Điều dưỡng trưởng
khoa. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn về Điều dưỡng tại
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Liên

chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

10 NGUYỄN THỊ NHUNG 000437/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng
tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -

Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

11 TRỊNH THỊ HỒNG
SINH 000455/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng
tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -

Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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12 VÕ THỊ HIỀN 000467/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng
tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -

Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

13 NGUYỄN THỊ NĂM 000456/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng
tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -

Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

14 LÊ THỊ HỒNG 2135/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng
tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -

Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

15 NGUYỄN THỊ HUỆ 000305/KT
-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng
tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -

Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

16 Y THOANG 002011/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng
tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -

Liên chuyên khoa (Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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17 NGUYỄN THỊ MINH
HOA 000435/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Khám, chữa bệnh
lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Trưởng khoa. Thực hiện
khám chữa bệnh tại Khoa Nội
tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng -

Truyền nhiễm

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám
bệnh Bác sĩ Hoa: Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần thời gian  từ 11
giờ 00 phút đến 13
giờ 00 phút; 17 giờ
00 phút đến 20 giờ
00 phút. Thứ 7, chủ

nhật và ngày lễ từ 08
giờ 00 phút đến 20

giờ 00 phút.

18 NGÔ THỊ HẢI YẾN 000475/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật
Điện tim.

- Khám, chữa bệnh
lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Phó Trưởng khoa. Thực
hiện khám chữa bệnh tại Khoa

Nội tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng
- Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

19 NGUYỄN THỊ HOÀNG
VÂN 2377/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật
Siêu âm tổng quát.
- Khám, chữa bệnh

lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi

- Dinh dưỡng - Truyền nhiễm.
Thực hiện luân phiên khám chữa
bệnh tại Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Liên chuyên khoa (Răng
hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám
bệnh Bác sĩ Hoàng
Vân: Từ thứ 2 đến

thứ 6 hàng tuần thời
gian  từ 11 giờ 00
phút đến 13 giờ 00

phút; 17 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
Thứ 7, chủ nhật và

ngày lễ từ 08 giờ 00
phút đến 20 giờ 00

phút.
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20 Y TRANG 2593/KT-CCHN Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi

- Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

21 NGUYỄN THỊ HỒNG 2655/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội

khoa
- Khám, chữa bệnh

lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi

- Dinh dưỡng - Truyền nhiễm.
Thực hiện khám chữa bệnh luân
phiên tại Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Liên chuyên khoa (Răng
hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám
bệnh Bác sĩ Nguyễn
Thị Hồng: Từ thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần
thời gian  từ 11 giờ
00 phút đến 13 giờ
00 phút; 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 00
phút. Thứ 7, chủ

nhật và ngày lễ từ 08
giờ 00 phút đến 20

giờ 00 phút.

22 Y KÝ 2502/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Khám, chữa bệnh
lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi

- Dinh dưỡng - Truyền nhiễm.
Thực hiện khám chữa bệnh luân
phiên tại Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Liên chuyên khoa (Răng
hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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23 A ÁI 002066/KT-CCHN Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi

- Dinh dưỡng - Truyền nhiễm.
Thực hiện khám chữa bệnh luân
phiên tại Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Liên chuyên khoa (Răng

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng).

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

24 Y HẢO 2846/KT-CCHN Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi

- Dinh dưỡng - Truyền nhiễm.
Thực hiện khám chữa bệnh luân
phiên tại Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Liên chuyên khoa (Răng
hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

25 NGUYỄN CHÍ HỢP 000022/KT-GPHN Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi

- Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

26 NGUYỄN THỊ LUYẾN 000436/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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27 MAI THỊ LỀ 001827/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Điều dưỡng trưởng
khoa. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn về điều dưỡng tại
Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh

dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

28 PHẠM THỊ KHÁNH
DUYÊN 2548/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

29 ĐOÀN THỊ NGHI 001238/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

30 LÊ THỊ THẢO NY 000505/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

31 NGUYỄN THỊ HỒNG 000462/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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32 VI THỊ TIỀN 000664/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

33 ĐOÀN THỊ THÙY
DUNG 2160/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

34 NGUYỄN THỊ TÙNG
SƠN 000442/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

35 HUỲNH THỊ THANH
VÂN 000446/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

36 NGUYỄN THỊ ÁNH
NGUYỆT

000330/KT
-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

37 ĐINH THỊ THƠM 000500/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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38 NINH THỊ HẢO 000440/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng

tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng - Truyền nhiễm

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

39 LÊ THỊ THẠC 000434/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Khám bệnh, chữa
bệnh Chuyên khoa phụ
sản; Điện tim cơ bản,
đọc điện tim cơ bản

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Trưởng Khoa. Thực hiện
khám chữa bệnh tại Khoa Ngoại -

Phụ sản

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám

bệnh Bác sĩ Định
Thạc: Từ thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần thời
gian  từ 11 giờ 00
phút đến 13 giờ 00

phút; 17 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
Thứ 7, chủ nhật và

ngày lễ từ 08 giờ 00
phút đến 20 giờ 00

phút.

40 TRẦN XUÂN HẬU 000510/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ Siêu
âm tổng quát; Điện
tim cơ bản, đọc điện

tim cơ bản

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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41 HỒ THỊ NGỌC
PHƯƠNG 000480/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Hộ

sinh Phụ sản

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Hộ sinh. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh tại Khoa

Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

42 HUỲNH THỊ THÚY
TRANG 000484/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Hộ

sinh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Hộ sinh. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh tại Khoa

Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

43 NGUYỄN THỊ NGỌC
TRÁI 000486/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Hộ

sinh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Hộ sinh. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh tại Khoa

Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

44 CAO THỊ PHÚC 000304/KT
-GPHN Hộ sinh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Hộ sinh. Hộ sinh trưởng. Thực
hiện các kỹ thuật chuyên môn về
hộ sinh tại Khoa Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

45 NGUYỄN THỊ HỒNG
THÚY 000757/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Hộ

sinh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Hộ sinh. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh tại Khoa

Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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46 LÊ THỊ CHÂU 000498/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về Điều dưỡng

tại Khoa Ngoại - Phụ sản

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

47 NGUYỄN VĂN VINH 000472/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật
Siêu âm tổng quát
- Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học cổ

truyền
-  Thực hiện các kỹ

thuật PHCN

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Trưởng khoa. Thực hiện
khám chữa bệnh tại Khoa Y học
cổ truyền - Phục hồi chức năng.
Thực hiện khám chữa bệnh luân
phiên tại Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Liên chuyên khoa (Răng
hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

48 VŨ ĐỨC CHÍNH 001828/KT-CCHN
 Thực hiện kỹ chuyên
môn về điều dưỡng,
bó bột, chụp Xquang

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng; Điều dưỡng trưởng
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi

chức năng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng
tại Khoa Y học cổ truyền - Phục

hồi chức năng

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

49 NGUYỄN THỊ LIÊN 000664/QNG-
GPHN Y học cổ truyền

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện khám chữa
bệnh tại Khoa Y học cổ truyền -
Phục hồi chức năng. Thực hiện
khám chữa bệnh luân phiên tại

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Liên

chuyên khoa (Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng)

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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50 VÕ THỊ KIM LIÊN 000302/KT
-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng
tại Khoa Y học cổ truyền - Phục

hồi chức năng

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

51 TRẦN THỊ THU HIỀN 000447/KT-CCHN
- Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học cổ

truyền

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Y sĩ. Thực hiện khám chữa bệnh
tại Khoa Y học cổ truyền - Phục

hồi chức năng

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

52 PHẠM VIẾT NHÂN 000448/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học cổ

truyền
- Thực hiện các kỹ

thuật PHCN

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Y sĩ. Thực hiện khám chữa bệnh
tại Khoa Y học cổ truyền - Phục

hồi chức năng

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

53 NGUYỄN THỊ KIM
ANH 000441/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng
tại Khoa Y học cổ truyền - Phục

hồi chức năng

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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54 CAO THỊ THANH HUỆ 000444/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về Điều

dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Điều dưỡng. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về điều dưỡng
tại Khoa Y học cổ truyền - Phục

hồi chức năng

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

55 ĐOÀN TRỌNG HIỀN 000160/KT-CCHN

- Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về

Xét nghiệm
- Thực hiện các kỹ

thuật xét nghiệm Test
nhanh chuyên ngành

vi sinh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

CN xét nghiệm. Trưởng khoa.
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

môn về xét nghiệm tại Khoa Cận
lâm sàng - Kiểm soát nhiễm

khuẩn

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

56 TỐNG THỊ BÍCH THỦY 000019/KT-GPHN

- Xét nghiệm y học
- Thực hiện các kỹ

thuật xét nghiệm Test
nhanh chuyên ngành

vi sinh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Kỹ thuật y. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về xét nghiệm
tại Khoa Cận lâm sàng - Kiểm

soát nhiễm khuẩn

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

57 NGUYỄN THỊ TÙNG
HẢI 2196/KT-CCHN

- Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

- Thực hiện các kỹ
thuật siêu âm tổng

quát; điện tâm đồ cơ
bản và nâng cao.

- Khám, chữa bệnh
lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Bác sĩ. Thực hiện các kỹ thuật
siêu âm, điện tâm đồ tại Khoa

Cận lâm sàng - Kiểm soát nhiễm
khuẫn

Khám bệnh, chữa
bệnh tại phòng khám

bệnh Bs CKI
Nguyễn Thị Tùng
Hải: Từ thứ 2 đến

thứ 6 hàng tuần thời
gian  từ 11 giờ 00
phút đến 13 giờ 00

phút; 17 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
Thứ 7, chủ nhật và

ngày lễ từ 08 giờ 00
phút đến 20 giờ 00

phút.
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58 ĐỖ TIẾN DŨNG 001836/KT-CCHN

- Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về

Xét nghiệm
- Thực hiện các kỹ

thuật chuyên nghành
vi sinh y học lâm sàng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm. Thực
hiện các kỹ thuật chuyên môn về

xét nghiệm tại Khoa Cận lâm
sàng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

59 Y NGUYỆT 000501/KT-CCHN

- Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về

Xét nghiệm
- Thực hiện các kỹ

thuật chuyên nghành
vi sinh y học lâm sàng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm. Thực
hiện các kỹ thuật chuyên môn về

xét nghiệm tại Khoa Cận lâm
sàng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

60 PHẠM TIẾN HIỀN 000303/KT
-GPHN

- Xét nghệm y học
- Thực hiện các kỹ

thuật xét nghiệm Test
nhanh chuyên ngành

vi sinh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Kỹ thuật y. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn về xét nghiệm
tại Khoa Cận lâm sàng - Kiểm

soát nhiễm khuẩn

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

61 NGUYỄN HỒ VIỆT 2125/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn

theo quy định tại
Thông tư liên tịch số
26/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
quy định mã số tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng hộ

sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Kỹ thuật viên. Thực hiện các kỹ
thuật y học tại Khoa Cận lâm
sàng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác
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62 PHAN THANH TUẤN 2869/KT-CCHN

- Kỹ thuật viên kỹ
thuật y học

- Thực hiện kỹ thuật
nắn, bó bột

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ
00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00
phút - 17 giờ 00 phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5
ngày trong tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được
phân công

Kỹ thuật y. Phó Trưởng khoa.
Thực hiện các kỹ thuật y học, nắn

bó bột tại Khoa Cận lâm sàng -
Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không tham gia
khám bệnh, chữa

bệnh tại cơ sở khác

Đăk Hà, ngày 09 tháng 9 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Lê Quý Phương
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